
 

COLLÈGE NGÔ SĨ LIÊN FRANÇAIS 8e – Classe 8P 

 

FICHE DE TRAVAIL 

 

Activité 1 : Les pronoms relatifs 

Tìm hiểu bài học và bài tập 

 

Activité 2 : Lecture de texte (Đọc hiểu) 

Học sinh đọc bài khóa và trả lời câu hỏi 

 

Activité 3 : Production écrite (viết)  

 

THÈME 1 : LE TEXTE NARRATIF 

Activité 1 : Grammaire – les pronoms relatifs 

Đại Từ Quan Hệ - Les Pronoms Relatifs 

 

Đại từ quan hệ được dùng để nối hai câu hoặc hai yếu tố trong câu và chúng thay thế cho 

danh từ hoặc đại từ được nhắc tới trước đó để tránh sự lặp lại. 

Ví dụ: 

- Je regarde une femme: cette femme est blonde.( Tôi nhìn thấy một người phụ nữ: người 

phụ nữ đó có mái tóc màu vàng). 

- Je regarde une femme qui est blonde. (Tôi nhìn thấy người phụ nữ có mái tóc vàng 

hoe). 

►cette femme = qui: người phụ nữ.  

1. Đại từ "QUI" được dùng để thay cho người hay vật đứng trước và làm chủ 

ngữ cho động từ tiếp theo sau đó. 

Ví dụ:  

- La femme qui porte une robe qui brille. (Người phụ nữ đang nói chuyện mặc cái 

đầm thật nổi bật). 

2. Đại từ "QUE" được dùng để thay cho người hay vật được dùng làm bổ ngữ cho 

động từ tiếp sau đó. 

Ví dụ:  

- La femme que je regarde porte une robe que j'adore (Người phụ nữ mà tôi đang 

nhìn mặc cái đầm mà tôi thích vô cùng). 

3. Đại từ "DONT" được dùng để thay thế cho bổ ngữ sự vật của động từ được có 

giới từ "de" 

Ví dụ:  

- La femme dont je parle, porte une robe dont je rêve. ( Động từ Parler de và 

Rêver de). 



(Người phụ nữ mà tôi nói tới mặc chiếc váy mà tôi đang mơ ước.) 

►►Dont có thể làm bổ ngữ cho danh từ và tính từ. 

Ví dụ:  

- Les enfants dont il est le père... 

(Với bọn trẻ mà ông ấy là cha của chúng....) 

- La médaille d'or dont elle est fière.... 

(Chiếc huy chương vàng mà cô ấy luôn tự hào về nó....) 

►►►Nên nói:  

- La chose dont j'ai besoin...... (Điều mà tôi cần......). 

- La façon dont tu travailles....(Cách mà bạn làm việc..). 

  

4. Đại từ "OÙ" được dùng để thay thế cho trạng ngữ chỉ nơi chốn chỉ thời gian: 

Ví dụ:  

- La rue où j'habite est très agréable. 

(Con đường nơi mà tôi sống thì rất dễ chịu). 

- Le jour où je suis né était un jeudi. 

(Ngày mà tôi sinh ra là ngày thứ năm). 

 

Bài luyện tập : Điền vào vhỗ trống cái đại từ quan hệ thích hợp. 

Qui, Que, Dont, Où ? 

I. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms dont et où.  

1. Le musée de la civilisation est un endroit _______ j’aime aller. (Aller à un endroit)  

2. C’est le service _______ je suis responsable. (Être responsable de quelque chose)  

3. Sport Expert est un magasin _______ on trouve des articles de sport. (Trouver qqch à 

un endroit)  

4. Il y a eu un accident _______ on ignore la cause. (Ignorer la cause de quelque chose)  

5. Le Jardin botanique est un endroit _______ on peut se reposer. (Se reposer à un 

endroit)  

II. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms que, dont et où.  

1. La plage est un lieu _______ il y a du sable. (Avoir qqch à un endroit)  

2. Je te remets le travail _______ j’ai complété. (Compléter quelque chose)  

3. C’est une entreprise _______ les employés sont heureux. (Les employés de 

l’entreprise)  

4. Je connais un village _______ les touristes adorent. (Adorer quelque chose)  

5. Il a visité une ville _______ il y a une cathédrale. (Avoir qqch à un endroit)  

III. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms qui, que, dont et où.  

1. Je connais bien le pays _______ il va. (Aller à un endroit)  

2. Voici un animal _______ tu apprécieras la compagnie. (Apprécier la compagnie de 

qqn)  

3. J’ai une amie _______ parle peu.  

4. C’est de crème glacée _______ j’ai envie. (Avoir envie de quelque chose)  

5. L’heure _______ je suis née était 8 heures. (Naître à un moment)  

6. Les enfants _______ il est le père sont petits. (Être le père de qqn)  

7. As-tu lu le roman _______ je t’avais parlé. (Parler de quelque chose)  

8. Je me souviens bien du jour _______ nous nous sommes rencontrés. (Rencontrer qqn à 



un moment)  

9. Tu n’as pas goûté la tarte _______ j’ai cuisinée. (Cuisiner quelque chose)  

10. J’ai deux cousins _______ sont nés en France.  

11. Nous irons visiter la nouvelle maison _______ tu m’as parlé. (Parler de quelque 

chose)  

12. La peinture _______ je regarde est intéressante (Regarder quelque chose)  

13. La rue_______ j’habite est très tranquille. (Habiter à un endroit)  

14. Elle raconte une histoire _______ me fascine.  

15. C’est une attitude_______ il n’est pas fier. (Être fier de quelque chose) 

 

Activité 2 : Lecture de texte : (Đọc hiểu) 

 

Đọc bài khóa và trả lời các câu hỏi 

từ 1 đến 7 : 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

5. 

6. 

7. 

 

Activité 3 : Production écrite : (Viết) 

Rédigez un texte d’environ 180 mots pour parler de votre voyage idéal. (lieu de voyage, 

résidence, activités…) 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Trường THCS Ngô Sĩ Liên 

Lớp 8P 

Họ tên học sinh: …………………………….. 

 

Môn 

học 

Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Pháp 

văn 

Tuần 2 

Activité 1:  

 

 

1. 

 

 

 

 

Activité 2: 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Activité 3: 

3. 

 

 

 

 


